
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
128/58, Khu phố 8, Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

20/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  NỘI THẤT SONG QUỐC

3702782018

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  NỘI THẤT SONG QUỐC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONG QUOC FURNITIRE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: S & Q FURNITIRE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

2. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

3. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

4. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

10. Chuẩn bị mặt bằng 4312

11. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

20. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

24. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

25. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

27. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

30. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÒ QUỐC 
THẾ

128/58, Khu phố 8, 
Phường Tương Bình 
Hiệp, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 281109384

2TRẦN 
QUỐC VIỆT

17/4/1, Tổ 09, Đại Lộ 
Bình Dương, Khu 6, , 
Phường Phú Hòa, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 281366292

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281109384
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 128/58, Khu phố 8, Phường Tương Bình Hiệp, Thành 
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 128/58, Khu phố 8, Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÒ QUỐC THẾ Nam

08/05/1978 Thái Việt Nam

24/06/2011 CA. Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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